
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-QBVR        Điện Biên, ngày        tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Thanh toán ti n chi trả d ch v  môi trường rừng năm 2025 cho chủ rừng  

là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và UBND xã được Nhà nước giao 

trách nhiệm quản lý rừng trên đ a bàn các xã: Chi ng Sinh, Quài Tở,  

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện 

Biên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Quyết định số 

947/QĐ-BNV ngày 25/12/2024 của Bộ Nội vụ về việc công nhận số lượng, chất 

lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Điện Biên đã được 

hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

697/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công nhận 

các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và 

dự toán chi quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; 

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 13/06/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi 

quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; Quyết định 

số 147/QĐ-UBND ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều 

chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi quản lý năm 

2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (lần 2); 
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Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BNNMT ngày 12/02/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ 

sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Văn bản số 185/UBND-KTN ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc áp dụng hệ số K thành phần trong chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 10/04/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ chi trả 

dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND, ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên, về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa 

xác định được đối tượng nhận tiền năm 2025 và các năm trước; tiền tồn đọng chưa 

chi trả từ năm 2013-2024; tiền dư từ thực hiện nhiệm vụ, dự án được bố trí bằng 

nguồn không xác định được đối tượng chi từ năm 2011-2014; 

Căn cứ Quy chế phối hợp ngày 09/4/2026 giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Điện Biên với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, về 

chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống tài khoản ngân hàng cho các chủ 

rừng là tổ chức, cộng đồng, nhóm hộ gia đình và cá nhân; 

Căn cứ Thông báo số 290/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh về Thông báo Đơn giá chi trả tiền cho 01 ha rừng đủ điều 

kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông báo số 291/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về Thông báo Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng đủ 

điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng lưu vực Sông Đà, Sông Mã năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Thông báo số 244/TB-QBVR ngày 13/4/2026 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng về việc thông báo diện tích rừng cung ứng đủ điều kiện chi trả 

dịch vụ môi trường rừng năm 2025 cho chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình, cá nhân và UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên 

địa bàn các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;  

Trên cơ sở biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, có xác nhận của 

Hạt Kiểm lâm và UBND các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ 

môi trường rừng (DVMTR) năm 2025 cho chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình, cá nhân và UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên 

địa bàn các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, hình thức thanh toán 

- Hình thức: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chuyển tiền thanh toán tiền chi 

trả DVMTR năm 2025 qua tài khoản Ngân hàng và Kho bạc cho các chủ rừng. 

- Thời gian thanh toán: Dự kiến chuyển tiền trong tháng 5, 6 năm 2026. 

2. Diện tích rừng được chi trả ti n DVMTR năm 2025 
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2.1. Xã Chiềng Sinh: Diện tích cung ứng 5.049,8506 ha, diện tích quy đổi 

4.105,317 ha. Trong đó: 

- Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 4.931,0636 ha, diện 

tích quy đổi 4.015,2643 ha; 

- Diện tích chưa đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 118,787 ha, diện 

tích quy đổi 90,0527 ha. 

2.2. Xã Quài Tở: Diện tích cung ứng 6.065,53655 ha, diện tích quy đổi  

4.948,6231 ha. Trong đó: 

- Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 5.677,30348 ha, diện 

tích quy đổi 4.648,1818 ha; 

- Diện tích chưa đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 387,21407 ha, 

diện tích quy đổi 299,6983 ha. 

- Diện tích không đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 1,019 ha, diện 

tích quy đổi 0,743 ha. 

2.3. Xã Tuần Giáo: Diện tích cung ứng 2.893.5572 ha, diện tích quy đổi 

2.138,4582 ha. Trong đó: 

- Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 2.748,0862 ha, diện 

tích quy đổi 2.032,6381 ha; 

- Diện tích chưa đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 145,471 ha, diện 

tích quy đổi 105,8201 ha. 

3. Số ti n được chi trả DVMTR năm 2025 

3.1. Xã Chiềng Sinh 

Tổng số tiền chi trả: 2.486.393.110 đồng 

- Số tiền đã tạm ứng: 147.863.200 đồng 

- Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 2.290.370.370 đồng 

- Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 48.159.540 đồng   

3.2. Xã Quài Tở 

Tổng số tiền chi trả: 2.907.625.852 đồng 

- Số tiền đã tạm ứng: 384.080.280 đồng 

- Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 2.357.324.246 đồng 

- Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 166.221.326 đồng   

3.3. Xã Tuần Giáo 

Tổng số tiền chi trả: 1.215.400.385 đồng 

- Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 1.152.959.192 đồng 

- Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 62.441.193 đồng   

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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4. Lý do các chủ rừng chưa/không đủ đi u kiện chi trả thanh toán 

ti n d ch v  môi trường rừng 

 - Chủ rừng chưa mở tài khoản Ngân hàng: 206 chủ rừng; trong đó: Xã 

Chiềng Sinh: 18 chủ rừng là hộ gia đình, 01 chủ rừng là cộng đồng dân cư; xã 

Quài Tở: 86 chủ rừng là hộ gia đình, 07 chủ rừng là cộng đồng dân cư; xã 

Tuần Giáo: 89 chủ rừng là hộ gia đình, 04 chủ rừng là cộng đồng dân cư, 01 

chủ rừng là Ủy ban nhân dân xã. 

- Tạm dừng chi trả đối với tài khoản nhận tiền DVMTR mở tại ngân hàng 

số Viettel Pay tổng: 84 chủ rừng; trong đó: Chiềng Sinh: 10 chủ rừng, xã Quài 

Tở: 44 chủ rừng, xã Tuần Giáo: 30 chủ rừng.  

- Không chi trả 1,019 ha diện tích rừng không đủ điều kiện chi trả 

DVMTR năm 2025 của 02 chủ rừng (cộng đồng dân cư bản Ta, cộng đồng dân 

cư bản Chấng, xã Quài Tở). 

5. Đ  xuất, kiến ngh  

5.1. Đ  ngh  UBND các xã Chi ng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo phối hợp 

thực hiện 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế xã giúp niêm yết Thông báo tại trụ sở UBND xã; 

thông báo đến các chủ rừng (qua trưởng bản) số tiền chi trả DVMTR năm 2025.  

- Thông báo chi trả tiền DVMTR năm 2025 tới các chủ rừng nhận tiền 

DVMTR khi Ngân hàng chính sách xã hội Tuần Giáo có kế hoạch chi trả trong 

ngày giao dịch tại UBND xã. 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế xã phối hợp với Quỹ, ngân hàng đôn đốc, hỗ trợ 

các chủ rừng chưa mở tài khoản và chủ rừng đang nhận tiền DVMTR bằng tài 

khoản ngân hàng số Viettel Pay khẩn trương mở tài khoản ngân hàng để nhận 

tiền DVMTR theo quy định. 

 5.2. Đ  ngh  Ph ng giao d ch Ngân hàng Chính sách xã hội: Thông 

báo kế hoạch, thời gian chi trả tiền DVMTR năm 2025 cho các chủ rừng sau khi 

Quỹ chuyển tiền; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên 

truyền, hỗ trợ các chủ rừng mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền (đối với các 

chủ rừng chưa mở tài khoản). 

5.3. Đ  ngh  các chủ rừng 

- Các chủ rừng có tài khoản của Ngân hàng chính sách xã hội, nhận tiền 

DVMTR tại xã trong ngày giao dịch của Ngân hàng, nhận tiền khi ngân hàng có 

thông báo chi trả. Đối với các chủ rừng mở tài khoản Agribank, VietinBank, MB 

Bank, LPBank... chủ động rút tiền tại các điểm giao dịch của ngân hàng. 

- Đối với UBND xã: Đề nghị Phòng Kinh tế xã Tuần Giáo khẩn trương 

gửi số tài khoản kho bạc để nhận tiền DVMTR về Quỹ. Phòng Kinh tế xã 

Chiềng Sinh, Quài Tở chuẩn bị thủ tục theo quy định để nhận tiền DVMTR tại 

Kho Bạc Nhà nước Tuần Giáo. 

- Đối với các chủ rừng chưa mở tài khoản Ngân hàng hoặc đã mở tài 

khoản tại ngân hàng số Viettel Pay, khẩn trương làm thủ tục mở tài khoản ngân 
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hàng, gửi thông tin tài khoản về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (họ và tên chủ 

rừng mở tài khoản, số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản) để nhận tiền 

DVMTR. 

- Tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng có cung ứng DVMTR thanh 

toán năm 2025; quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, theo đúng quy định. 

Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ đường dây nóng của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, số điện thoại liên hệ: 0326.771.661 

Trên đây thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 

2025 cho chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và UBND xã được 

Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn các xã: Chiềng Sinh, Quài 

Tở, Tuần Giáo. Đề nghị các chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và MT (b/c); 

- UBND các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo; 

- Đ/c PCT UBND cấp xã phụ trách lĩnh vực (B/c); 

- Giám đốc Quỹ (b/c); 

- Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo; 

- Kho bạc nhà nước Tuần Giáo; 

- Phòng Giao dịch NHCSXH Tuần Giáo (phối hợp); 

- Phòng Kinh tế các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở, Tuần Giáo; 

- Các chủ rừng trên địa bàn 3 xã (qua trang thông tin điện tử, 

nhóm zalo chủ rừng các xã); 
- Đăng tải trên trang TTĐT của Quỹ tại 

địa chỉ: https://fpdf.dienbien.gov.vn; 

- Lưu: VT, KH-KT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phan Anh Sơn 

 

Mã QR tra cứu số tiền chi trả DVMTR năm 2025 

 

https://fpdf.dienbien.gov.vn/


 Diện tích chi 

trả (ha) 

 Số tiền được 

chi trả (đồng) 

 Số tiền đã 

tạm ứng 

(đồng) 

 Số tiền còn 

được thanh 

toán

(đồng) 

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ 

điều kiện 

chi trả (ha) 

 Số tiền 

chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng) 

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5]  [7]  [8=7x5]  [9]  [10=8-9]  [11]  [12=4-7]  [13=12x5]  [14] 

I Xã Chiềng Sinh 5.049,85060 4.105,31700    2.486.393.110 4.015,26430 2.438.233.570 147.863.200 2.290.370.370 1.586.329.746 90,05270 48.159.540 

1 Lưu vực sông Đà 676,30500 576,45660       384.701.252        576,45660 384.701.252 147.863.200 236.838.052 202.846.359 0,00000 0 

1.1

Lưu vực Sông Đà 4 nhà máy (Sơn La, 

Hòa Bình, nước sạch sông Đà, nước mặt 

sông Đuống; trùng với lưu vực nội tỉnh)

561,20400 478,29780 726.274       347.375.256        478,29780 347.375.256 147.863.200 199.512.056 199.512.056

1.2

Lưu vực Sông Đà 4 nhà máy (Sơn La, 

Hòa Bình, nước sạch sông Đà, nước mặt 

sông Đuống; không trùng với lưu vực 

nội tỉnh)

5,62100 4,55310 732.315           3.334.303             4,55310 3.334.303 3.334.303 3.334.303

1.3

Lưu vực Sông Đà 4 nhà máy (Sơn La, 

Hòa Bình, nước sạch sông Đà, nước mặt 

sông Đuống; trùng với lưu vực nội tỉnh; 

hưởng 6 tháng)

109,48000 93,60570 363.137         33.991.693          93,60570 33.991.693 33.991.693

2
Lưu vực nhà máy thủy điện Trung 

Thu
671,18800 572,33440         45.899.925 572,33440       45.899.925 0 45.899.925 41.812.164 0,00000 0 

2.1 Lưu vực nhà máy thủy điện Trung Thu 561,70800 478,72870 87.340         41.812.164        478,72870 41.812.164 41.812.164 41.812.164

2.2
Lưu vực nhà máy thủy điện Trung Thu; 

hưởng 6 tháng
109,48000 93,60570 43.670           4.087.761          93,60570 4.087.761 4.087.761

3
Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mu 

2
561,70800 478,72870         65.055.879        478,72870 65.055.879 0 65.055.879 65.055.879 0,00000 0 

3.1 Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 561,70800 478,72870 135.893         65.055.879        478,72870 65.055.879 65.055.879 65.055.879

4
Lưu vực nhà máy thủy điện Mùn 

Chung 2
569,53600 485,41010         57.809.915        485,41010 57.809.915 0 57.809.915 57.809.915 0,00000 0 

4.1
Lưu vực nhà máy thủy điện Mùn Chung 

2
569,53600 485,41010 119.095         57.809.915        485,41010 57.809.915 57.809.915 57.809.915

5 Lưu vực Sông Mã 4.373,54560 3.528,86040    1.932.926.139     3.438,80770 1.884.766.599 0 1.884.766.599 1.218.805.429 90,05270 48.159.540 

5.1
Lưu vực Sông Mã khu vực 3; hưởng 12 

tháng.
2.826,29520 2.345,61480 600.000    1.407.368.880     2.314,28290 1.388.569.740 1.388.569.740 839.467.560 31,33190 18.799.140

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

5.2
Lưu vực Sông Mã khu vực 1; hưởng 12 

tháng.
1.152,81240 846,87440 500.000       423.437.200        788,15360 394.076.800 394.076.800 376.124.750 58,72080 29.360.400

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ NĂM 2025 CÁC XÃ CHIỀNG SINH, QUÀI TỞ, TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Thông báo số              /TB-QBVR ngày         /5/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

 Diện tích chi 

trả quy đổi theo 

hệ số K (ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

 Tổng số tiền 

chi trả (đồng) 
TT

 Diện tích cung 

ứng DVMTR 

(ha) 

Bên sử dụng DVMTR (Tên xã/lưu 

vực)

1
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 Diện tích chi 

trả (ha) 

 Số tiền được 

chi trả (đồng) 

 Số tiền đã 

tạm ứng 

(đồng) 

 Số tiền còn 

được thanh 

toán

(đồng) 

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ 

điều kiện 

chi trả (ha) 

 Số tiền 

chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng) 

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5]  [7]  [8=7x5]  [9]  [10=8-9]  [11]  [12=4-7]  [13=12x5]  [14] 

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

 Diện tích chi 

trả quy đổi theo 

hệ số K (ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

 Tổng số tiền 

chi trả (đồng) 
TT

 Diện tích cung 

ứng DVMTR 

(ha) 

Bên sử dụng DVMTR (Tên xã/lưu 

vực)

5.3
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực 

Mùn Chung 2
7,82800 6,68140 480.905           3.213.119             6,68140 3.213.119 3.213.119 3.213.119

5.4
Lưu vực Sông Mã khu vực 3, hưởng 06 

tháng.
386,61000 329,68980 300.000         98.906.940        329,68980 98.906.940 98.906.940

II Xã Quài Tở 6.065,53655 4.948,62310    2.907.625.852 4.648,18180 2.741.395.376 384.080.280 2.357.315.096 2.170.528.107 300,44130 166.230.476 

1 Lưu vực sông Đà 664,41500 566,60580       414.717.287        553,77820 405.323.442 208.836.161 196.487.281 115.245.418 12,82760 9.393.845 

1.1

Lưu vực Sông Đà 4 nhà máy (Sơn La, 

Hòa Bình, nước sạch sông Đà, nước mặt 

sông Đuống; không trùng với lưu vực 

nội tỉnh)

623,56500 530,74420 732.315       388.671.940        517,91660 379.278.095 208.836.161 170.441.934 90.422.680 12,82760 9.393.845
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

1.2

Lưu vực Sông Đà 4 nhà máy (Sơn La, 

Hòa Bình, nước sạch sông Đà, nước mặt 

sông Đuống; trùng với lưu vực nội tỉnh)

40,85000 35,86160 726.274         26.045.347          35,86160 26.045.347 26.045.347 24.822.738

2
Lưu vực nhà máy thủy điện Trung 

Thu
405,28500 349,64030         30.537.585 340,34130       29.725.411 0 29.725.411 25.031.043 9,29900 812.174 

2.1 Lưu vực nhà máy thủy điện Trung Thu 405,28500 349,64030 87.340         30.537.585        340,34130 29.725.411 29.725.411 25.031.043 9,29900 812.174
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

3
Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mu 

2
405,28500 349,64030         47.513.670 340,34130       46.250.001 0 46.250.001 38.945.997 9,29900 1.263.669 

3.1 Lưu vực Nậm Mu 2 405,28500 349,64030 135.893         47.513.670        340,34130 46.250.001 46.250.001 38.945.997 9,29900 1.263.669
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhân tiền DVMTR 

4
Lưu vực nhà máy thủy điện Mùn 

Chung 2
461,72800 393,08050         46.813.927 377,23830       44.927.199 0 44.927.199 36.267.358 15,84220 1.886.728 

4 Lưu vực Mùn Chung 2 461,72800 393,08050 119.095         46.813.927        377,23830 44.927.199 44.927.199 36.267.358 15,84220 1.886.728
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

5 Lưu vực Sông Mã 5.401,12155 4.382,01730    2.368.043.383     4.094,40360 2.215.169.323 175.244.119 2.039.925.204 1.955.038.291 287,61370 152.874.060 

5.1
Lưu vực Sông Mã khu vực 1, hưởng 12 

tháng.
2.209,18795 1.608,26770 500.000       804.133.850     1.446,87790 723.438.950 723.438.950 679.640.950 161,38980 80.694.900

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR/ 

Diện tích 1,019ha không 

đủ điều kiện chi trả. 

5.2
Lưu vực Sông Mã khu vực 3, hưởng 12 

tháng.
2.770,21460 2.415,91090 600.000    1.449.546.540     2.305,20990 1.383.125.940 142.629.505 1.240.496.435 1.224.366.155 110,70100 66.420.600

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

5.3
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực 

Mùn Chung 2
56,06900 43,29020 480.905         20.818.471          37,06630 17.825.367 17.825.367 8.813.305 6,22390 2.993.104

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

2



 Diện tích chi 

trả (ha) 

 Số tiền được 

chi trả (đồng) 

 Số tiền đã 

tạm ứng 

(đồng) 

 Số tiền còn 

được thanh 

toán

(đồng) 

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ 

điều kiện 

chi trả (ha) 

 Số tiền 

chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng) 

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5]  [7]  [8=7x5]  [9]  [10=8-9]  [11]  [12=4-7]  [13=12x5]  [14] 

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

 Diện tích chi 

trả quy đổi theo 

hệ số K (ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

 Tổng số tiền 

chi trả (đồng) 
TT

 Diện tích cung 

ứng DVMTR 

(ha) 

Bên sử dụng DVMTR (Tên xã/lưu 

vực)

5.4
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực: 

Trung Thu, Nậm Mu 2, Mùn Chung 2,
365,65000 314,54850 297.393         93.544.522        305,24950 90.779.066 32.614.614 58.164.452 42.217.881 9,29900 2.765.456

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

III Xã Tuần Giáo 2.893,55720 2.138,45820    1.215.400.385 2.032,63810 1.152.959.192 0 1.152.959.192 755.571.291 105,82010 62.441.193 

1
Lưu vực nhà máy thủy điện Trung 

Thu
1.461,29900 1.080,59490         94.379.155 1.011,85000    88.374.971 0 88.374.971 0 68,74490 6.004.184 

1.1 Lưu vực Trung Thu 1.461,29900 1.080,59490 87.340         94.379.155     1.011,85000 88.374.971 88.374.971 68,74490 6.004.184
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

2
Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mu 

2
1.420,68600 1.050,77380       142.792.791 982,60040       133.528.507 0 133.528.507 0 68,17340 9.264.284 

2.2 Lưu vực Nậm Mu 2 1.420,68600 1.050,77380 135.893       142.792.791        982,60040 133.528.507 133.528.507 68,17340 9.264.284
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhân tiền DVMTR 

3
Lưu vực nhà máy thủy điện Mùn 

Chung 2
1.411,52600 1.043,94660       124.328.828 975,63180       116.192.874 0 116.192.874 0 68,31480 8.135.954 

3.1 Lưu vực Mùn Chung 2 1.411,52600 1.043,94660 119.095       124.328.828        975,63180 116.192.874 116.192.874 68,31480 8.135.954
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

4 Lưu vực Sông Mã 2.893,55720 2.138,45820       834.389.359     2.032,63810 795.668.712 0 795.668.712 736.562.113 105,82010 38.720.647 

4.1
Lưu vực Sông Mã khu vực 1, hưởng 12 

tháng.
799,72820 578,41130 500.000       289.205.650        549,12790 274.563.950 274.563.950 260.784.200 29,28340 14.641.700

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

4.2
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực 

Trung Thu, Nhà máy nước Tuần Giáo
35,44600 26,02470 374.861           9.755.645          25,59460 9.594.417 9.594.417 8.960.454 0,43010 161.228

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

4.3
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực 

Trung Thu
3,19900 2,35270 412.660              970.865             2,35270 970.865 970.865 892.625

4.4
Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực Nhà 

máy nước Tuần Giáo
631,96300 479,03870 462.201       221.412.167        471,24690 217.810.789 217.810.789 216.080.216 7,79180 3.601.378

 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

4.5

Lưu vực Sông Mã trùng với lưu vực: 

Trung Thu, Nậm Mu 2, Mùn Chung 2, 

Nhà máy nước Tuần Giáo.

1.423,22100 1.052,63080 297.393       313.045.032        984,31600 292.728.691 292.728.691 249.844.618 68,31480 20.316.341
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

5 Lưu vực Nhà Máy nước Tuần Giáo 682,54400 516,15800         19.510.252 507,79470       19.194.128 0 19.194.128 19.009.178 8,36330 316.124 

5.1 Lưu vực Nhà Máy nước 682,54400 516,15800 37.799         19.510.252        507,79470 19.194.128 19.194.128 19.009.178 8,36330 316.124
 Chủ rừng chưa mở tài 

khoản nhận tiền DVMTR 

14.008,94435 11.192,39830    6.609.419.347   10.696,08420 6.332.588.138 531.943.480 5.800.644.658 4.512.429.144 496,31410 276.831.209 

Ghi chú: Căn cứ Quyết định 585/QĐ-BNNMT ngày 12/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường về việc Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng nên có sự điều chỉnh diện tích từ Lưu vực Sông Đà chuyển sang lưu vực Sông Mã tại xã Quài Tở và xã Tuần Giáo.

Tổng I+II+III

3
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